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Nguồn: Kinh tế học Oxford, Tháng 12 2018
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Đ I Ề U  G Ì  S Ẽ  K Ế T  T H Ú C  C H U  K Ỳ  N À Y ?

Nguồn: OECD, Stratfor and Phòng Nghiên Cứu CBRE. Tháng 12 2018
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Ả N H  H Ư Ở N G  T Ừ  L Ã I  S U Ấ T

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

G7 Unemployment Rate (%, LHS) G7 Interest Rate, Deviation from Trend (%, RHS)

G7 Tỉ lệ thất nghiệp và lãi suất (hàng quý, %) 

Nguồn: Kinh tế học Oxford và Phòng nghiên cứu CBRE, Q3 2018
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Dự báo

Lãi suất của Fed, Mỹ Lãi suất cho vay thương mại* trên toàn khu vực

T Ố C  Đ Ộ  T Ă N G  C Ủ A  L Ã I  S U Ấ T :  M Ộ T  C Â U  H Ỏ I  K H Ó
T H Ờ I  K Ỳ  H U Y  Đ Ộ N G  V Ố N  G I Á  R Ẻ  Đ A N G  D Ầ N  K Ê T  T H Ú C

* Lãi suất cho vay thương mại được tính bằng cách thêm chênh lệch lãi suất tối thiểu vào lãi suất tham chiếu theo các điều khoản

cho vay bất động sản thương mại điển hình

Nguồn: Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, Phòng Nghiên cứu CBRE, tháng 12 2018.
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Lãi suất của Fed

Lãi suất mục tiêu dài hạn



Nguồn: Phòng nghiên cứu CBRE, Tháng 12 2018

Giá trị hàng hóa (tỉ USD) chịu thuế
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T Ă N G  T R Ư Ở N G  G I Á  T R Ị  V Ố N  V Ư Ợ T  G I Á  T H U Ê

Nguồn: Phòng Nghiên cứu CBRE, tháng 12 2018
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VĂN PHÒNG
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BÁN LẺ

60

80

100

120

140

160

180

2
0

0
8
 
Q

3

2
0

0
9
 
Q

3

2
0

1
0
 
Q

3

2
0

1
1
 
Q

3

2
0

1
2
 
Q

3

2
0

1
3
 
Q

3

2
0

1
4
 
Q

3

2
0

1
5
 
Q

3

2
0

1
6
 
Q

3

2
0

1
7
 
Q

3

2
0

1
8
 
Q

3

In
d
e
x
 
Q

3
 
2

0
0

8
 
=

 
1

0
0

Capital Value Index Rental Value Index

KHO VẬN

Giá: +48%

Tỉ lệ thuê: 
0%

Giá: +78%

Tỉ lệ thuê: 
+21%

Giá: +38%

Tỉ lệ thuê: 
+21%

Chỉ số Giá trị Vốn và Giá trị cho thuê tại Châu Á Thái Bình Dương trong 10 năm 

Chỉ số giá trị vốn Chỉ số giá trị tiền thuê Chỉ số giá trị vốn Chỉ số giá trị cho thuê Chỉ số giá trị vốn Chỉ số giá trị cho thuê
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H I Ệ U  S U Ấ T  L Ợ I  N H U Ậ N  Â M C Ó Đ Á N G L O  N G Ạ I H AY K H Ô N G ?

Nguồn: Bộ phận Nghiên cứu CBRE, Tháng 01/2019.

Prime yield relative to borrowing cost
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KHO VẬNBÁN LẺVĂN PHÒNG

Chênh lệch

Tỷ suất đầu tư tương ứng với chi phí lãi vay
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H I Ệ U  S U Ấ T  L Ợ I  N H U Ậ N  Â M  C Ó T H Ể Đ Ư Ợ C B Ù  Đ Ắ P B Ằ N G  
V I Ệ C  G I Á T H U Ê  T Ă N G  T R Ư Ở N G  M Ạ N H  M Ẽ

Nguồn: Bộ phận Nghiên cứu CBRE, Tháng 01/2019.

Prime yield relative to borrowing cost vs three year rental growth
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KHO VẬNBÁN LẺVĂN PHÒNG

Chênh lệch Tăng trưởng giá thuê tổng hợp 3 năm

Lợi tức đầu tư tương ứng chi phí lãi vay với tăng trưởng giá thuê 3 năm
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THỊ TRƯỜNG 

VĂN PHÒNG
Sử dụng không gian thông minh hơn
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N H Ữ N G  T H A Y  Đ Ổ I  Q U A N  T R Ọ N G  

Ảnh hưởng mạnh mẽ hơn 

của không gian làm việc chung

1 Khác biệt hóa dịch vụ giữa các chủ tòa nhà2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Financial

Resources

Life Science

TMT

Flexible
office

Hoạt động cho thuê theo ngành nghề 2018 

New Setup Additional office Consolidation Relocation

(Coworking and 
serviced office)

Khách thuê tìm kiếm các giá trị sử dụng mới

hơn so với các tiêu chuẩn truyền thống như vị

trí, khả năng tiếp cận và giá thuê.

Mô hình 4Cs

Không gian làm việc chung Tùy biến

Trách nhiệm xã hội của

doanh nghiệp

Cộng đồng

Ghi chú: Khu trung tâm Bắc Kinh, Thượng Hải, Hồng Kông, Singapore, Seoul, Bangalore, Delhi NCR, Mumbai và Sydney là các

thị trường được nghiên cứu.

Nguồn: Bộ phận Nghiên cứu CBRE, Tháng 12/2018

2019F
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phòng
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Không gian làm việc

linh hoạt (không gian

làm việc chung và

văn phòng dịch vụ)

TMT
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Nguồn: Bộ phận Nghiên cứu CBRE, Tháng 11/2018
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Triệu feet vuông NFA

New supply in top five markets (2019-2020F)
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Nguồn cung mới và diện tích hấp thụ của Văn phòng hạng A Nguồn cung mới ở năm thị trường hàng đầu (2019 – 2020F)
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Nguồn cung

mới

Diện tích hấp

thụ
Tỷ lệ trống hàng năm (%, RHS)

2014 2015 2016 2017 2018

F

2019

F

2020

F
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Thượng Hải

Bangalore

Dehli NCR
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D Ự  Á N V Ă N P H Ò N G M Ớ I C H Ú  T R Ọ N G  V À O  S Ự  K H Á C B I Ệ T

Nguồn: Từ các nguồn tin tức khác nhau, Bộ phận Nghiên cứu CBRE, Tháng 12/2018

Crystal Plaza, Thượng Hải

Vị trí: Khu vực ngoại vi Phố Đông

Thời điểm hoạt động: Q2/ 2018 – Q1/2019

One Taikoo Place, Hồng Kông

Vị trí: Vịnh Quarry

Thời điểm hoạt động: Q3/2018

Paya Lebar Quarter, Singapore

Vị trí: Khu vực ngoại vi

Thời điểm hoạt động: Q3/2018

Khách thuê lớn
Diện tích thuê

(NFA feet vuông)

Cadence 120.000

Merck 120.000

Khách thuê lớn
Diện tích thuê

(NFA feet vuông)

Facebook 100.000

Baker Mckenzie 100.000

Khách thuê lớn
Diện tích thuê

(NFA feet vuông)

SMRT 97.000

CBRE 31.000
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T Ă N G T R Ư Ở N G G I Á T H U Ê D Ư Ớ I M Ứ C T R U N G B Ì N H 5  N Ă M
Q U Ả N G C H Â U V À S I N G A P O R E  T Ă N G T R Ư Ở N G V Ư Ợ T T R Ộ I ,  

P E R T H  T R Ê N Đ À P H Ụ C H Ồ I

Ghi chú: Tăng trưởng giá thuê dựa trên giá thuê thực của Văn phòng hạng A tại các khu trung tâm hoặc vùng lõi của các đô thị được nghiên cứu, trừ khi có ghi chú khác

Nguồn: CBRE Research, November 2018

Tăng trưởng giá thuê thực của Văn phòng hạng A
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BÁN LẺ
Sự phát triển của Bán lẻ đa kênh

(Omnichannel)
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C Á C  T H AY  Đ Ổ I  Q U AN  T R Ọ N G  T R O N G  N G À N H  B Á N  L Ẻ

24.5%
26.4%

19.3%

16.8%

1.8% 2.3%
1.2% 2.0%

2016 2017 2018 2019

Tăng trưởng doanh số bán lẻ Online/Offline
Châu Á Thái Bình Dương

Online

Offline

Nguồn: Euromonitor, Tháng 1 2019.

Hợp lý hóa tăng trưởng doanh số

bán hàng trực tuyến1
Điều chỉnh hiệu quả cơ cấu khách thuê 

trong các trung tâm thương mại2

Nguồn: Phòng nghiên cứu CBRE, Tháng 1 2019.

11.9%

36.0%

28.4%

15.6%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Thương hiệu mới vào thị trường
Châu Á Thái Bình Dương

F&B

Các nhãn hàng tầm trung
Các nhãn hàng thời trang

tầm trung

F&B
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C Ơ C ẤU K H Á C H T H U Ê T ẬP T R U N G V À O
T R ẢI N G H I Ệ M K H Á C H H À N G

Nguồn: Trang web các công ty, Tháng 1 2019.

Sở thích/Giải trí

ABC Cooking Studio

Thượng Hải: iapm

Đài Bắc: Taipei 101

Singapore: Westgate

Kuala Lumpur: The Gardens Mall

Jakarta: Central Park

SuperPark

Hong Kong: One Silversea 

Tô Châu: Olympic Sports Centre

Singapore: Suntec City

Kuala Lumpur: Avenue K

Công viên trong nhà

Yi Tiao

• Capitamall LuOne, Huaihai

• LC Mall, Pudong Phi tập trung

• Skymall, Xinzhuang

Trung tâm thương mại mới

T R I Ể N  V Ọ N G  T H Ị  T R Ư Ờ N G  B Ấ T  Đ Ộ N G  S Ả N  

C H Â U  Á  – T H Á I  B Ì N H  D Ư Ơ N G  2 0 1 9



-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

H
C

M
C

T
o
k
y
o

 (
G

in
z
a
)

G
u
a

n
g
z
h

o
u

S
in

g
a
p

o
re

B
ri
s
b
a

n
e

H
o
n
g
 K

o
n

g

H
a
n
o
i

B
e
iji

n
g

S
y
d

n
e

y

S
h
a
n

g
h

a
i

S
h
e
n

z
h
e

n

A
u
c
k
la

n
d

T
a
ip

e
i

M
e

lb
o

u
rn

e

2019F 5-year average

B
ắ

c
K

in
h

T
h

ư
ợ

n
g

H
ả

i

T
h

â
m

Q
u

y
ế

n

Đ
à
i
B

ắ
c

Q
u

ả
n

g
C

h
â

u

P H Ụ C  H Ồ I C H ẬM V À  
T ĂN G  T R Ư Ờ N G  G I Á T H U Ê  H ẠN C H Ế T I Ế P T Ụ C

Vượt trội Phục hồi Tăng Chậm lại

Lưu ý: Tất cả các giá trên là giá thuê các trung tâm thương mại tại các khu phố trung tâm, trừ Trung Quốc, Singapore và Auckland

Nguồn: Phòng nghiên cứu CBRE, Tháng 12 2018. 

2019F Trung bình 5 năm
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LOGISTICS
Nâng cấp Hoạt động và

Danh mục đầu tư
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0%

2%
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6%

8%

10%

12%

Kerry Logistics DHL Singapore Post Yamato SF Express

Hệ số lợi nhuận hoạt động: 
FY 2016 vs FY 2017

FY 2016 FY 2017

T H Ư Ơ N G M ẠI Đ I Ệ N T Ử T ĂN G T R Ư Ở N G
N H Ư N G  B I Ê N L Ợ I N H U ẬN H Ẹ P

Chú ý: DHL – Pep + Express, Kerry Logistics - Integrated Logistics - Logistics Operations, Singapore Post –

Logistics, Yamato - Delivery Business + BIZ-Logistics Business, SF Group - Total

Nguồn: Capital IQ, Tháng 1 2019.

Mỗi doanh thu thương mại điện tử trị giá

1 tỷ USD cần…

FY 2015 - 2017

141.3 nghìn m2. 

FY 2017

172 nghìn m2.

Nhà bán lẻ điện tử tăng danh mục đầu tư 3PLs đứng trước lợi nhuận hẹp

Nguồn: JD.com, Amazon, MWPVL, Tháng 1 2019 
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T ẬP T R U N G N Â N G C AO H I Ệ U Q U Ả
V À H Ệ T H Ố N G L O G I S T I C S  Ở  C U Ố I C H U Ỗ I C U N G Ứ N G

2012 2018

Trung tâm Phân phối

Trạm Giao hàng

Trung tâm Phân loại và 
Trung tâm Trung chuyển 
Vùng

Trung tâm hoàn thiện đơn 
hàng

9

76

Cơ sở Kho bãi của Amazon tại Mỹ.
(Số lượng Trạm hoàn thành trong các năm 2012 – 2018)

Nguồn: MWPVL International, Tháng 1 2019
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N H U C ẦU C AO
Đ Ố I V Ớ I C Á C C Ơ S Ở L O G I S T I C S  H I Ệ N Đ ẠI

Tỷ trọng của các kho logistics chủ yếu
Doanh thu đầu tư công nghiệp tại Đông Nam Á 

và Ấn Độ (không bao gồm Singapore)
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Khu vực Phát triển dự án Công nghiệp
Dự án Công nghiệp đã hoàn thành

Úc ~10%

Nhật Bản 4%-5%

Trung Quốc

3%-4%Hàn Quốc

2%-3%

Nguồn: RCA, CBRE, Tháng 1 2019. 
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G I Á  T H U Ê T ĂN G T R Ư Ở N G Ổ N Đ Ị N H

Phục hồiVượt trộiTrung bình

Chú ý: Tỉ lệ tăng trưởng của Việt Nam được tính trên 2 năm.

Nguồn: Phòng Nghiên cứu CBRE, Tháng 12 2018. 
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C H U Ỗ I C U N G Ứ N G
– T H AY Đ Ổ I T R O N G C H Í N H S Á C H

Chủ đầu tư/ Nhà đầu tư
• Nhiều ưu đãi để phát triển tài sản công

nghiệp cấp tổ chức

Ấn Độ

Nới lỏng chính sách Khu

công nghiệp Tích hợp (IIA)

100% vốn FDI nhằm tăng trưởng

ngành công nghiệp lắp ráp

Nguồn: Phòng Nghiên cứu CBRE, Tháng 1 2019. 

Trung Quốc

Giới thiệu M0 

(新型产业用地)

Sử dụng cho công nghiệp

 Khu công nghiệp

Hỗ trợ phát triển sản xuất

công nghệ cao

Nhà vận hành Logistics
• Lượng đất khu công nghiệp dành cho

logistics ít đi
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TĂNG CƯỜNG 

KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG
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LOGISTICS

GROWTĂNG TRƯỞNG 

+ PHÁT TRIỂN

• Phát triển về dấu ấn và năng lực

logistic đô thị

• Nâng cấp hệ thống kho hàng và

chất lượng doanh mục đầu tư

để đạt được hiệu quả hoạt động

tốt hơn

C H I Ế N  L Ư Ợ C T ĂN G  C Ư Ờ N G  K H Ả N ĂN G  T H Í C H Ứ N G

ĐẦU TƯ

LỢI NHUẬN      TÁI CÂN BẰNG

• Chuẩn bị các phương án thoái vốn

và khóa lợi nhuận trong các khoản

đầu tư sớm

• Xem xét các danh mục đầu tư và

tập trung chủ yếu vào tái định vị tài

sản

BÁN LẺ

ONLINE           OFFLINE

• Mở rộng khả năng tiếp thị

đa kênh

• Tập trung vào trải nghiệm

của khách hàng trong các

cửa hàng chính

VĂN PHÒNG

CỐT LÕI x LINH HOẠT

• Đánh giá quyết định cho

thuê dựa trên chi phí và tính

linh hoạt

• Ưu tiên các giải pháp không

gian linh hoạt, bổ sung cho

các danh mục đầu tư cốt lõi
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Bất động sản

Cơ hội về nợ

Văn phòng Nợ

Phân cấp

Để nắm bắt nhu cầu của

người thuê nhằm tiết kiệm

chi phí

Thị trường với

Đà tăng trưởng giá thuê 

mạnh mẽ

Hong Kong

Bắc Kinh

Thượng Hải

Singapore

Quảng Châu

Perth

Úc

Trung Quốc

C H Ủ Đ Ề Đ ẦU T Ư – T H E O C H U  K Ỳ

Nguồn: Phòng nghiên cứu CBRE, Tháng 1 2019. 
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Cơ sở logistics hiện đại

Thị trường đã phát triển Bắc Kinh

Thượng Hải

Hong Kong

Singapore

Nhật Bản

Hàn Quốc

Trung Quốc

Úc

Đông Nam Á

Ấn Độ

Trung tâm dữ liệu

Căn hộ

C H Ủ  Đ Ề  Đ ẦU  T Ư – T H E O  K Ế T  C ẤU

Placemaking Thị trường ngách
Tài sản cốt lõi

- Đầu tư thân trọng

Nguồn: Phòng nghiên cứu CBRE, Tháng 1 2019. 
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TP.HCM

Thứ Tư, 09 tháng 01 năm 2019

TRIỂN VỌNG THỊ  TR ƯỜNG 

BẤT ĐỘNG SẢN V IỆT NAM 2019
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N Ộ I D U N G

01
VĂN PHÒNG TP.HCM

02
BÁN LẺ TP.HCM

03
CĂN HỘ BÁN TP.HCM

05
KHÁCH SẠN TP.HCM

04
NHÀ PHỐ/BIỆT THỰ XÂY SẴN TP.HCM

06
HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ



VĂN PHÒNG 

TP.HCM
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C Â U  C H U Y Ệ N  N ĂM  2 0 1 8

V Ă N  P H Ò N G  T P. H C M

Thị trường của chủ tòa nhà

Cam kết thuê trước

1

3

2

4

Văn phòng linh hoạt và
Khách hàng tái cấu trúc tài sản

Đang xây dựng

30%

Cam kết thuê trước

28%

Ít nguồn cung

Ưu tiên cho

khách thuê

đặt chỗ sớm

Giá thuê

Tối ưu hóa Hiệu quả hoạt động
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V Ă N  P H Ò N G  T P. H C M

T Ổ N G  K Ế T  2 0 1 8

HẠNG A HẠNG B

NLA (m2)

USD/m2

/tháng

(%)

Giá chào thuê: Quý 4/2018 ( Không bao gồm Phí dịch vụ và VAT)
Nguồn: CBRE Việt Nam.

Nguồn cung mới

Giá thuê

Tỷ lệ trống

15,8% y-o-y

3,1 đpt y-o-y

0

$43,5

0% y-o-y=

5,1%

Nguồn cung mới

Giá thuê

Tỷ lệ trống

10,8% y-o-y

1,1 đpt y-o-y

3.600

$23,4

1,8%

0,1% y-o-y

1,4% q-o-q 1,5% q-o-q

1,4 đpt q-o-q 0,2 đpt q-o-q
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V Ă N  P H Ò N G  T P. H C M

T Ỷ L Ệ T R Ố N G H ẠN G A T ĂN G  D O  N G Ư Ờ I T H U Ê T R Ả L ẠI M ẶT B ẰN G
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Giá thuê Hạng A Giá Thuê Hạng B Tỷ lệ trống Hạng A Tỷ lệ trống Hạng B

Văn phòng TP.HCM, Giá thuê và tỷ lệ trống theo năm

Giá chào thuê: Quý 4/2018 ( Không bao gồm Phí dịch vụ và VAT)
Nguồn: CBRE Việt Nam.
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V Ă N  P H Ò N G  T P. H C M

T H U  H Ẹ P  D I Ệ N  T Í C H

Phản ứng thị trường đối với việc giá thuê tăng và tái cơ cấu kinh doanh

Ghi chú: dựa trên các yêu cầu thuê của CBRE trong năm 2018
Nguồn: CBRE Việt Nam, Quý 4/2018.

Khách thuê theo mục đích, dựa trên yêu cầu thuê ghi nhận bởi CBRE trong năm 2018

~10.000 m2

Truyền hình mua sắm

Bán lẻ

Tài chính ngân hàng

Bất động sản

Media

18%

8%

25%

50%

Thu hẹp 

Mở rộng 

Thuê mới 

Dịch chuyển 
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Khách thuê và chủ nhà thường chờ đến khi tòa

nhà hoàn thành mới bắt đầu thương lượng

Thương lượng hợp đồng thuê có thể bắt

đầu ngay sau khi hoàn thiện phần thô

Quá khứ Hiện tại

C AM  K Ế T  T H U Ê  N G À Y  C À N G  T ĂN G

Do nhu cầu khách thuê thay đổi

V Ă N  P H Ò N G  T P. H C M

Saigon 

Centre P2:

45%

Viettel

Complex: 

30%

2017

Alpha Town

28%
OneHub Saigon

20%

Deutsches 

Haus: 40%

Etown

Central:

45%

2020F



T R I Ể N  V Ọ N G  

B Đ S  V I Ệ T  N A M  2 0 1 9

39

KHÁCH THUÊ DIỆN TÍCH LỚN

Sự mở rộng của Không gian làm việc l inh hoạt & 

Xu hướng tối đa hóa chất lượng tòa nhà

V Ă N  P H Ò N G  T P. H C M

Các giao dịch cho thuê lớn tại TP.HCM trong năm 2018

Ghi chú: dựa trên các giao dịch thành công của CBRE
Nguồn: CBRE Việt Nam, Quý 4/2018.

Khách thuê theo ngành, dựa trên giao dịch thành công

của CBRE Việt Nam trong năm 2018

22%

12%

16%

7%

17%

26%

Flexible Workspace

Services

Banking/Finance

Manufacturing

TMI (*)

Others

Không gian làm việc

linh hoạt

Dịch vụ

Tài chính/ ngân hàng

Sản xuất

TMI

Khác

STT Ngành Mục đích Hạng NLA (m2)

1 Không gian làm việc linh hoạt Thuê mới B 5.400

2 IT Dịch chuyển B 4.200

3 Truyền thông Dịch chuyển B 2.130

4 Không gian làm việc linh hoạt Mở rộng C 2.010

5 IT Mở rộng A 2.000

6 Bảo hiểm Mở rộng C 1.786

7 Không gian làm việc linh hoạt Mở rộng B 1.650

8 Không gian làm việc linh hoạt Thuê mới B 1.200

9 Thiết kế Dịch chuyển B 1.200

10 Giáo dục Dịch chuyển B 1.151
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N H U  C ẦU  C H O  K H Ô N G  G I AN  L À M  V I Ệ C  L I N H  H O ẠT

K h ô n g  c h ỉ  l à  C ô n g  t y  K h ở i  n g h i ệ p  /  D o a n h  n g h i ệ p  V ừ a  v à  N h ỏ

Khách thuê theo loại hình doanh nghiệpKhách thuê mới: Công ty đa quốc gia và công ty lớn

Nguồn: CBRE Việt Nam, Quý 4/2018.

V Ă N  P H Ò N G  T P. H C M

10%

33%

23%

13%

18%

4%

Start-up

SME

Large Company

Corporation

MNC

Others

Khởi nghiệp

Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Công ty lớn

Tập đoàn

Tập đoàn đa quốc gia

Khác
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K H Ô N G  G I AN L À M V I Ệ C L I N H  H O ẠT T P . H C M  

N g u ồ n c u n g t ă n g m ạ n h ,  n h ư n g  đ ư ợ c  t h ụ n h a n h

Nguồn: CBRE Việt Nam, Quý 4/2018.

Không gian làm việc linh hoạt TP.HCM, Nguồn cung theo năm

+109% y-o-y

V Ă N  P H Ò N G  T P. H C M

KHÔNG GIAN LÀM VIỆC LINH HOẠT TP.HCM

Tổng nguồn cung (GFA): 37.780 m2

Tỷ lệ lấp đầy: ~80%

1997 2015 2017 2018

Nhà vận

hạnh

Nhà vận

hành từ

Hoa Kỳ

Số địa điểm

2018
3 3 3 2 1

Tổng GFA 

(m2)
4.029 4.500 4.450 6.334 5.425

0%

40%

80%

120%

160%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

T
ỷ
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ệ
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ă

n
g
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rư
ở

n
g
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%
)

G
F

A
 (

m
2

)

Total Supply (GFA) Growth RateTổng nguồn cung Tỷ lệ tăng
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T Ố I  Ư U  H Ó A H I Ệ U  Q U Ả H O ẠT  Đ Ộ N G

V Ă N  P H Ò N G  T P. H C M

42

Le Meridien Leman

Estella Place Republic Plaza

Gold View
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17 Dự án > 360.000 sm NLA 

1

2

3

4
5

6

7

8 15

9

10

11

12
17

14

13

16

N G U Ồ N  C U N G  T Ư Ơ N G  L AI  ( 2 0 1 9 - 2 0 2 1 )

STT Dự án

1 Thaco Building

2 OneHub Saigon P.1

3 Viettel Complex P.2

4 Lim 3 

5 Friendship Tower

6 Etown 5

7 Crescent Hub

8 Five Star

9 Phuong Long

10 Opal Office Tower

11 DHA Building

12 Alpha Town

13 Vertex Tower

14 UOA Tower

15 Nexus Tower

16 OneHub Saigon P.2

17 Saigon Centre P.3

2019 hoàn thành

2020 hoàn thành

2021 hoàn thành

Nguồn: CBRE Việt Nam, Quý 4/2018.

V Ă N  P H Ò N G  T P. H C M
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T R I Ể N  V Ọ N G  T H Ị  T R Ư Ờ N G

T ố c  đ ộ  T ă n g  t r ư ở n g G i á  t h u ê  H ạ n g  A C h ậ m  L ạ i

Thị trường văn phòng TP.HCM, Dự báo Giá thuê

Hạng A Hạng B

Thị trường văn phòng TP.HCM, Dự báo Tỷ lệ trống

V Ă N  P H Ò N G  T P. H C M

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

2016 2017 2018 2019F 2020F 2021F

Nguồn: CBRE Việt Nam, Quý 4/2018.

$0

$10

$20

$30

$40

$50

$60

$70

2016 2017 2018 2019F 2020F 2021F

Hạng A - CBD

+16%
+4%

+33%
+4%
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V Ă N  P H Ò N G  T P. H C M

Giá thuê hạng A sẽ

tăng nhẹ

Cam kết thuê 

trước tại hạng A 

sẽ giảm tốc

Giải pháp cho 

doanh nghiệp

Hai vai trò của

Không gian làm

việc linh hoạt

X U  H Ư Ớ N G 2 0 1 9

1 32 4
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T R I Ể N  V Ọ N G  T H Ị  T R Ư Ờ N G  B Ấ T  Đ Ộ N G  S Ả N  C H Â U  Á  T B D  2 0 1 9 V I Ệ T  N A M

BÁN LẺ

TP.HCM
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C Â U  C H U Y Ệ N  N ĂM  2 0 1 8

Mặt bằng bán lẻ TP.HCM đạt ~1 triệu m2

Xu hướng bán lẻ mới: E-retailing

Mở rộng Thị trường bán lẻ tại các tỉnh

1

3

2

4

B Á N  L Ẻ  V I Ệ T  N A M

Thương hiệu Việt lấn sân ngoại

PAY

Xây dựng và mở rộng

thêm các TTTM tại

các thành phố cấp 2
Bắc Ninh, Mỹ

Tho, Nghệ An, 

Sơn La…..

1 triệu m2
1996 2018

500K m2

2014
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X U  H Ư Ớ N G  E - R E T AI L I N G P H Á T  T R I Ể N

T h a n h  t o á n đ i ệ n t ử ,  t h ư ơ n g m ạ i đ i ệ n t ử ,  ứ n g d ụ n g g i a o đ ồ ă n

Nguồn: CBRE Việt Nam, VTV 

B Á N  L Ẻ  V I Ệ T  N A M
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T H Ư Ơ N G  H I Ệ U V I Ệ T  L ẤN  S Â N  N G O ẠI

B Á N  L Ẻ  V I Ệ T  N A M
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Nguồn: CBRE Research, trích từ các báo, 08/01/2019.

T H Ị  T R Ư Ờ N G  B Á N  L Ẻ  T Ạ I  C Á C  T Ỉ N H

Central Group Việt Nam khai trương

GO! Mỹ Tho
08:23 | 17/11/2018

Trong năm 2018, Vincom đã khai trương 20 trung

tâm thương mại mới trên khắp cả nước
Sunday, Dec 23, 2018 22:46

Động thổ dự án TTTM AEONMall tại Hải Phòng

13-05-2018 - 20:51 PM

B Á N  L Ẻ  V I Ệ T  N A M
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N G U Ồ N C U N G M Ớ I

Nguồn: CBRE Việt Nam.

Nguồn cung mới năm 2018

Vincom+ Phổ Quang

~2.724 m2 NLA

Vạn Hạnh Mall, Q10

~60.000 m2 NLA

New City, Q2

~11.000 m2 NLA

Vincom Landmark 81

~34.688 m2 NLA

Q4 2018

Estella Place, Q2

Community mall

~26.000 m2 NLA

Nguồn cung lũy kế theo năm (Diện tích cho thuê, m2) 

0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

TP.HCM - Khu ngoài TT TP.HCM - Khu TT

BANGKOK: 7 TRIỆU M2

SINGAPORE: 9 TRIỆU M2

B Á N  L Ẻ  T P. H C M
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TP.HCM HÀ NỘI

NLA (m2)

USD/m2/

tháng

(%)

Ghi chú: Giá thuê trung bình tại tầng trệt và tầng một của các cửa hàng chuyên doanh, chưa bao gồm VAT 10% và phí dịch vụ
Nguồn: CBRE Việt Nam, Quý 4/2018.

Nguồn cung

Giá thuê

Tỷ lệ trống

992.824 
Nguồn cung

Giá thuê

Tỷ lệ trống

865.000

9,2% y-o-y

T Ổ N G  K Ế T  2 0 1 8

0,4% y-o-y

1,2 đpt y-o-y

16% y-o-y

= y-o-y

1,4 đpt y-o-y

3% y-o-y

2 đpt y-o-y

2,6% y-o-y

2,8 đpt y-o-y

Khu TT 99,5

Khu ngoài TT  29,3

Khu TT 128

Khu ngoài TT 35,8

Khu TT 3% 

Khu ngoài TT 9%

B Á N  L Ẻ  T P . H C M

Khu TT 0,6%

Khu ngoài TT 10,2%
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T H Ư Ơ N G  H I Ệ U  M Ớ I  G I A N H ẬP T H Ị  T R Ư Ờ N G  T P . H C M
Đ à l a n t ỏ a c ủ a c á c t h ư ơ n g  h i ệ u C h â u  Á

Nguồn: CBRE Research.

B Á N  L Ẻ  T P. H C M
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T ẬP T R U N G H Ơ N  V À O N G À N H H À N G F & B

31%

33%
4%

5%

27%

F&B Thời trang & Phụ kiện

Mỹ phẩm Giải trí

Khác

Chủ tòa nhà dành nhiều diện tích cho F&B hơn (*)

19%

28%

1%5%

48%

2015 2018

B Á N  L Ẻ  T P. H C M

* Số liệu được lấy từ một số TTTM, bao gồm: Estella Place, Van Hanh Mall, Vincom Dong 

Khoi, Saigon Center, Crescent Mall, AEONMall, Union Square

Nguồn: CBRE Việt Nam.
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Q U Y Đ Ị N H M Ớ I V Ề C ẤP G I ẤY P H É P K I N H D O AN H B Á N L Ẻ

Nguồn: Allens.

Nghị định 09 đưa ra 

khung pháp lý rõ ràng

và minh bạch hơn cho 

đầu tư nước ngoài

trong lĩnh vực phân 

phối và bán lẻ

Rút ngắn thời gian xét

duyệt.

Mở rộng đối tượng áp

dụng Kiểm tra nhu cầu

kinh tế (ENT) đối với:

• Của hàng tiện lợi

• Siêu thị mini

NHÌN CHUNG, lĩnh

vực phân phối và bán

lẻ sẽ tiếp tục rất hấp

dẫn đối với các nhà

đầu tư nước ngoài

B Á N  L Ẻ  T P. H C M
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C H Ỉ  S Ố  N I Ê M  T I N  N G Ư Ờ I  T I Ê U  D Ù N G  V I Ệ T  N AM  
Đ ẠT  M Ứ C  C AO K Ỷ  L Ụ C

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Việt NamTăng trưởng GDP Việt Nam

Nguồn: Tổng cục Thống kê Nguồn: Nielsen

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

GDP Việt Nam năm 2018 đạt

mức tăng trưởng 7,08%

B Á N  L Ẻ  T P. H C M
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T U Y  N H I Ê N ,  K H Ô N G  P H ẢI  L Ú C  N À O  C Ũ N G  T H À N H  C Ô N G

B Á N  L Ẻ  T P. H C M

Takashimaya báo lỗ tại thị

trường Thượng Hải, Sài Gòn

23 tháng 5 năm 2018
NHỮNG SỐ PHẬN KHÁC NHAU CỦA CÁC ÔNG

LỚN NƯỚC NGOÀI TẠI THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ

VIỆT NAM

Nguồn: CBRE Việt Nam, trích từ các báo, 08/01/2019
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N G U Ồ N  C U N G  T Ư Ơ N G  L AI

Nguồn: CBRE Việt Nam, REIC, Q4/2018.

Sala S.C, Q.2

60.000 m2 NLA
Union Square, Q.1

22.800 m2 NLA

TNL Plaza, Q.4

11.179 m2 NLA Alpha Mall, Q.1

23.300 m2 NLA

Elite Mall, Q.8

38.000 m2 NLA

Giga Mall, Thủ Đức

67.200 m2 NLA

Aeon Celadon GĐ2, Tân Phú

36.000 m2 NLA

Crescent Mall GĐ2, Q.7

18.000 m2 NLA

Central Premium, Q.8

32.000 m2 NLA

2019F: 247.179 m2 NLA 2020F: 61.300 m2 NLA

B Á N  L Ẻ  T P . H C M
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D Ự  B Á O  T H Ị  T R Ư Ờ N G  B A N ĂM  T I Ế P  T H E O
G i á t h u ê t ă n g n h ờ n g u ồ n c u n g m ớ i  đ ắ c đ ị a  &  g i a  h ạ n  H Đ  t h u ê

Bán lẻ, TP.HCM, Dự báo giá thuê

Nguồn: CBRE Việt Nam, Q4 2018.

B Á N  L Ẻ  T P. H C M

Giá thuê –

Khu ngoài TT
Giá thuê – Khu TT
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B Á N  L Ẻ  T P. H C M

Niêm tin tiêu dùng

tăng

Cuộc chạy đua E-

retail vẫn tiếp tục

Các thương hiệu 

Châu Á lấn sân 

toàn cầu

Xu thế bán lẻ

hướng đến sự

tiện lợi và trải

nghiệm của

khách hàng

X U  H Ư Ớ N G 2 0 1 9

1 32 4
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CĂN HỘ BÁN 

TP.HCM
HẠNG SANG:     >3.500 USD/m2

CAO CẤP:         1.500 – 3.500 USD/m2

TRUNG CẤP:     800 - 1.500 USD/m2

BÌNH DÂN:        <800 USD/m2 

T R I Ể N  V Ọ N G  T H Ị  T R Ư Ờ N G  B Ấ T  Đ Ộ N G  S Ả N  C H Â U  Á  T B D  2 0 1 9 V I Ệ T  N A M
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C Â U  C H U Y Ệ N  N ĂM  2 0 1 8

Dự án triển khai chậm

Sốt đất tại TP.HCM và các tỉnh lân cận

Khan hiếm nguồn cung bình dân

So với 2015

• Giá bán trung bình:      10%

• Nguồn cung chào bán:     91% 

1

3

2

4

C Ă N  H Ộ  B Á N  T P. H C M

Tranh chấp đất Thủ Thiêm

$
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T I Ê U  Đ I Ể M  2 0 1 8
C á c h ư ớ n g đ i m ớ i t r o n g t h ị t r ư ờ n g đ ầ y c ạ n h t r a n h

C Ă N  H Ộ  B Á N  T P. H C M
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T I Ê U  Đ I Ể M  2 0 1 8  
v à c á c v ấ n đ ề c ò n t ồ n đ ọ n g

C Ă N  H Ộ  B Á N  T P. H C M
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TP.HCM HÀ NỘI

Căn

USD/m2

C Ă N  H Ộ  B Á N  T P. H C M

Số căn chào bán

Giá bán sơ cấp

Số căn bán được

10% y-o-y

12% y-o-y

30.792

$1.714

0% y-o-y=

31.083

Số căn chào bán

Giá bán sơ cấp

Số căn bán được

2% y-o-y

13% y-o-y

29.840

$1.304

25.377

19% y-o-y

T Ổ N G  K Ế T  2 0 1 8

Căn

(*) Giá bán: USD/m2 (Không bao gồm thuế GTGT và tính trên diện tích thông thủy)

Nguồn: CBRE Việt Nam, Quý 4/2018. 
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T Ổ N G  K Ế T  2 0 1 8

C Ă N  H Ộ  B Á N  T P. H C M

(*) Giá bán: USD/m2 (Không bao gồm thuế GTGT và tính trên diện tích thông thủy)

Nguồn: CBRE Việt Nam, Quý 4/2018. 

Bình dânTrung cấpCao cấpHạng sang

3 0 . 7 9 2  c ă n c h à o b á n t ừ 6 1  d ự á n

TEXT

Số căn chào bán

Giá bán

Số căn bán được

2 dự án

1.265 căn

780 USD/m2

▲ 1% y-o-y

▼ 80% y-o-y

768 căn

▼ 84% y-o-y

26 dự án

16.755 căn

1.158 USD/m2

▲ 1% y-o-y

▼ 20% y-o-y

16.007 căn

▼ 22% y-o-y

28 dự án

12,082 căn

2,195 USD/m2

0% y-o-y

▲ 65% y-o-y

12.381 căn

▲ 93% y-o-y

5 dự án

981 căn

5,518 USD/m2

▲ 17% y-o-y

▲ 28% y-o-y

1.636 căn

▲ 21x y-o-y
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Hạng sang Cao cấp Trung cấp Bình dân

N G U Ồ N  C U N G  C H À O B Á N  2 0 1 8
T h ấ p h ơ n  d ự k i ế n n h ư n g  v ẫ n c a o

30.792 căn

C Ă N  H Ộ  B Á N  T P. H C M

0

20

40

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(%
)

Lãi suất cho vay Lạm phát

Lãi suất cho vay và lạm phát theo năm (%)

Nguồn cung chào bán (‘000 căn)

Nguồn: CBRE Việt Nam, Quý 4/2018. 
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N G U Ồ N  C U N G  C H À O B Á N 2 0 1 8
T h ê m h ạ n g s a n g ,  í t s ả n p h ẩ m b ì n h d â n

C Ă N  H Ộ  B Á N  T P. H C M

Nguồn cung chào bán, theo phân khúc Tổng nguồn cung chào bán, theo phân khúc

30%

42%

26%

2%

BÌNH DÂN

TRUNG CẤP

CAO CẤP

HẠNG SANG

260.247 căn

Nguồn: CBRE Việt Nam, Quý 4/2018. 

34%

40%
49%

64%

52%
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20%
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80%

100%

2007 2015 2016 2017 2018

Hạng sang Cao cấp Trung cấp Bình dân
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Hạng sang Cao cấp Trung cấp Bình dân

Giá sơ cấp (USD/m2)

Hạng sang 
5.518 USD

▲ 17% y-o-y

Cao cấp
2.195 USD

0% y-o-y

Trung cấp
1.158 USD

▲ 1% y-o-y  

Bình dân
780 USD

▲ 1% y-o-y

G I Á  B Á N  S Ơ C ẤP
T ă n g  m ạ n h t ạ i p h â n k h ú c h ạ n g s a n g

C Ă N  H Ộ  B Á N  T P. H C M

▲ Giá 2018

(*) Giá bán: USD/m2 (Không bao gồm thuế GTGT và tính trên NSA)

Nguồn: CBRE Việt Nam, Quý 4/2018. 
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Hạng sang Cao cấp Trung cấp Bình dân

S Ố  C ĂN  B Á N  Đ Ư Ợ C
S ố c ă n b á n đ ư ợ c c h ậ m l ạ i ,  t ỷ l ệ t i ê u t h ụ v ẫ n c a o

C Ă N  H Ộ  B Á N  T P. H C M

31.083 căn

70

Tỷ lệ tiêu thụ
Các dự án mở bán

trong năm 2018

Số căn bán được (‘000 căn)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Hạng sang

Cao cấp

Trung cấp

Bình dân

Nguồn: CBRE Việt Nam, Quý 4/2018. 
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L Ợ I T Ứ C C H O T H U Ê S Ụ T G I ẢM
N g ư ờ i m u a đ ể c h o t h u ê c h ị u c ạ n h t r a n h l ớ n

C Ă N  H Ộ  B Á N  T P . H C M
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Hạng sang Cao cấp Trung cấp Bình dân

36.718 căn

(*) Ghi chú: Phân tích trên dựa trên một số dự án cao cấp

Số căn hoàn thành Thị trường cho thuê*

Nguồn: CBRE Việt Nam, Quý 4/2018. 
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Giá bán trung bình thời điểm chào bán Giá bán trung bình hiện tại

P H Â N K H Ú C S I Ê U S AN G
C ơ h ộ i c h o n h à đ ầ u t ư c h ờ t ă n g g i á

C Ă N  H Ộ  B Á N  T P. H C M

Bangkok TP.HCM

Giá phân khúc siêu sang tại Bangkok và TP.HCM theo dự án

Nguồn: CBRE Việt Nam, Quý 4/2018. 
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NGUỒN CUNG CHÀO BÁN 2018 NGUỒN CUNG CHÀO BÁN 2019

53%

29%

1%

9%

7%

23%

61%

1%

8%

7%

T R I Ể N  V Ọ N G  T H Ị  T R Ư Ờ N G
M ở r ộ n g  h ơ n  v ề p h í a Đ ô n g t r o n g n ă m 2 0 1 9

C Ă N  H Ộ  B Á N  T P. H C M

Nguồn: CBRE Việt Nam, Quý 4/2018. 
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VinCity GRANDPARK, Q.9

44.000 căn

Sunshine City Saigon, Q.7

3.748 căn

Akari City, Q. Bình Tân

~3.000 căn

Eco Green Saigon, Q.7

4.000 căn

The Riverin Thu Thiem, Q.2

1.140 căn

C Ă N  H Ộ  B Á N  T P. H C M

T R I Ể N  V Ọ N G  T H Ị  T R Ư Ờ N G
X a t r u n g t â m h ơ n  v à q u y m ô l ớ n h ơ n t r o n g n ă m 2 0 1 9

Lotte Ecosmart City, Q.2

~1,600 căn
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T R I Ể N V Ọ N G T H Ị T R Ư Ờ N G
G i á b á n t ă n g v à s ố l ư ợ n g c h à o b á n g i ả m

C Ă N  H Ộ  B Á N  T P. H C M

Dự báo giá bán sơ cấpDự báo nguồn cung chào bán và số căn bán được

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2015 2016 2017 2018 2019F 2020F

G
iá

 s
ơ

 c
ấ

p
 (

U
S

D
/m

2
)

Hạng sang Cao cấp Trung cấp Bình dân

Nguồn: CBRE Việt Nam, Quý 4/2018. 
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C Ă N  H Ộ  B Á N  T P. H C M

X U  H Ư Ớ N G 2 0 1 9

Quy trình cấp phép 

tiếp tục ảnh hưởng 

tới tốc độ triển khai 

dự án

Chủ đầu tư Hà 

Nội Nam tiến

Tiếp tục thiếu

nguồn cung bình

dân

Nguồn cung thiếu 

hụt, mặc dù nhu 

cầu gia tăng từ 

nhóm khách hàng 

nước ngoài

1 32 4

$
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NHÀ PHỐ/BIỆT THỰ 

TP.HCM

T R I Ể N  V Ọ N G  T H Ị  T R Ư Ờ N G  B Ấ T  Đ Ộ N G  S Ả N  C H Â U  Á  T B D  2 0 1 9 V I Ệ T  N A M
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C Â U  C H U Y Ệ N  N ĂM  2 0 1 8

Lan tỏa dự án mới sang khu

vực vùng ven
Giá chào bán tăng cao

1

3

2

4

Sụt giảm mạnh nguồn cung mới

N H À  P H Ố / B I Ệ T  T H Ự  T P. H C M

Sốt đất tại TP.HCM và các tỉnh lân cận
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4.153 USD/ m2 đất

▲ 47% so với năm trước

2.941 USD/ m2 đất

▲ 65% so với năm trước

1.995 căn

5.264 USD/ m2 đất

▲ 117% so với năm trước

1 . 2 5 1  c ă n c h à o b á n t ừ 1 2  d ự á n

T Ổ N G K Ế T 2 0 1 8

Biệt thự Nhà phố Nhà phố thương mại

Nguồn cung mới

Giá chào bán (*)

Số căn đã bán

291 căn 722 căn 238 căn

(*) Giá chào bán sơ cấp: Đô la Mỹ trên mét vuông đất

(không tính thuế GTGT)

Nguồn: CBRE Việt Nam Q4 2018.

N H À  P H Ố / B I Ệ T  T H Ự  T P. H C M
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Số biệt thự mới Số nhà phố mới

Số nhà phố thương mại mới Tăng trưởng biệt thự mới

Tăng trưởng nhà phố mới Tăng trưởng nhà phố thương mại mới

N G U Ồ N C U N G M Ớ I S Ụ T G I ẢM M ẠN H

Sụt giảm mạnh

(-62% so với 2017) 

Nguồn: CBRE Việt Nam Q4 2018.

Nguồn cung mới

N H À  P H Ố / B I Ệ T  T H Ự  T P. H C M
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N G U Ồ N C U N G L AN T Ỏ A S AN G  C Á C K H U V Ự C L Â N C ẬN T P. H C M

Các dự án chào bán từ 2004 

trở về trước

Các dự án chào bán 2005

Các dự án chào bán trong giai đoạn

2009 - 2011

Các dự án chào bán trong giai đoạn

2014 - 2017

Các dự án chào bán năm 2018 trở

về sau

Tỉnh Đồng Nai

2004 2005 2009 – 2011 2014 - 2017 2018 trở về sau

N H À  P H Ố / B I Ệ T  T H Ự  T P. H C M
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Biệt thự Nhà phố Nhà phố thương mại

G I Á C H À O B Á N S Ơ C ẤP

Nhà phố thương mại đạt mức tăng trưởng giá bán cao nhất

Giá chào bán nhà phố thương mại tăng

117% so với 2017 

Giá chào bán sơ cấp

(*) Giá chào bán sơ cấp: Đô la Mỹ trên mét vuông đất

(không tính thuế GTGT)

Nguồn: CBRE Việt Nam Q4 2018.

N H À  P H Ố / B I Ệ T  T H Ự  T P. H C M
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N G U Ồ N  C U N G  T Ư Ơ N G  L AI  
( 2 0 1 9 - 2 0 2 1 )

Senturia Nam Sài Gòn

Quận Bình Chánh (19.8 ha)

Khu đô thị GS Metro City

Huyện Nhà Bè (350 ha)
Khu đô thị Vincity Grand Park

Quận 9 (300 ha)

Khu đô thị Harbor City

Quận 8 (60 ha)

Simcity Giai đoạn 3

Quận 9 (7.8 ha) 

Senturia An Phú

Quận 2 (6.8 ha)

Evergreen Giai đoạn 2

Quận 7 (7.4 ha)

~11 dự án > 6,800 căn

N H À  P H Ố / B I Ệ T  T H Ự  T P. H C M
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Các dự án quy mô 

lớn sẽ được triển 

khai tại các vùng 

giáp ranh của TP. 

HCM với các tỉnh 

thành xung quanh

Giá chào bán tiếp

tục tăng nhanh do 

sự khan hiếm 

nguồn cung

Khu Đông và khu 

Nam của TP. HCM sẽ 

dẫn đầu thị trường

Nhà phố thương 

mại tiếp tục duy 

trì đà tăng 

trưởng tốt.

X U  H Ư Ớ N G 2 0 1 9

1 32 4

N H À  P H Ố / B I Ệ T  T H Ự  T P. H C M
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T R I Ể N  V Ọ N G  T H Ị  T R Ư Ờ N G  B Ấ T  Đ Ộ N G  S Ả N  C H Â U  Á  T B D  2 0 1 9 V I Ệ T  N A M

KHÁCH SẠN 4-5 SAO

TP.HCM
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C Â U  C H U Y Ệ N  2 0 1 8

Cạnh tranh từ các ứng dụng của 

“nền kinh tế chia sẻ”

Khan hiếm nguồn cung mới

Lượng khách du lịch tiếp tục tăng trưởng

1

3

2

4

K H Á C H  S Ạ N  T P. H C M

Tình hình hoạt động khả quan so với 

khu vực

53 phòng
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TP.HCM Hà Nội

Số phòng

$/phòng/

/đêm

(%)

Source: STR, CBRE Vietnam.

Nguồn cung mới

Giá phòng

Công suất phòng

5,0% y-o-y

1,5 đpt y-o-y

53

$114,1

0,5% y-o-y=

73,3%

Nguồn cung mới

Giá phòng

Công suất phòng

1,8% y-o-y

3,1 đpt y-o-y

0

$112,6

78,4%

T Ổ N G  K Ế T  2 0 1 8

0% y-o-y=

K H Á C H  S Ạ N  T P. H C M
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Lượng khách quốc tế đến TP.HCM theo năm

L Ư Ợ N G  K H Á C H  D U  L Ị C H  T I Ế P  T Ụ C  T ĂN G  T R Ư Ở N G

Nguồn: Sở Du lịch TP.HCM
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K H Á C H  S Ạ N  T P. H C M
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T Ư Ơ N G  Ứ N G  V Ớ I  T ĂN G  T R Ư Ở N G  C Ủ A V I Ệ T  N AM  

2018 2017

23.9%

44.3%

3.6%

15.9%

48.6%

56.4%

7.8%

21.5%

Đơn vị: nghìn lượt

Nguồn: Tổng cục Du lịch, 2018.

K H Á C H  S Ạ N  T P . H C M

Khách du lịch quốc tế theo quốc tịch, 2018 Tăng trưởng khách quốc tế theo quốc tịch, 2018



T R I Ể N  V Ọ N G  

B Đ S  V I Ệ T  N A M  2 0 1 9

90

Tình hình hoạt động, KS 4-5 sao TP.HCM

T Ì N H  H Ì N H  H O ẠT  Đ Ộ N G  K H Ả Q U AN  S O  V Ớ I  K H U  V Ự C

So sánh với khu vực

Giá phòng (USD/phòng/đêm) 

Công suất phòng (%)

79.6%

$107

Bangkok

68.3%

$87

Kuala Lumpur

84.2%78.4%

$113

Hà Nội

$202

Singapore

Nguồn: STR, CBRE Việt Nam.
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Giá phòng bình quân Tỷ lệ lấp đầy
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C O M P E T I T I O N  F R O M  T H E  L I K E S  O F  A I R B N B
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N G U Ồ N  C U N G  T Ư Ơ N G  L AI

Nguồn: CBRE Việt Nam, REIC, Q4/2018.

Hilton Saigon, Q1

350 phòng

Mai House, Q3

219 phòng

Vinpearl Luxury Landmark 81, 

Q. Bình Thạnh

223 phòng

Fusion Original, Q1

88 phòng

Mandarin Oriental Saigon, Q1

228 phòng

Chuẩn bị khai trương năm 2019: ~680 phòng

Wink Hotel, Q1

237 phòng

Meliá Saigon Central, Q1

159 phòng

Ritz-Carlton Saigon, Q1

250 phòng

Dự kiến khai trương năm 2020-2021
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S Ự  T R Ỗ I  D ẬY  C Ủ A C Á C  T H Ư Ơ N G  H I Ệ U  M Ớ I

Nguồn: CBRE Việt Nam, REIC, Q4/2018.

Q. Tân Bình, Quận 9, Quận 7
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M Ộ T  S Ố  X U  H Ư Ớ N G  T R Ê N  T H Ế  G I Ớ I  

Quầy tự Check-in
KS & Không gian làm việc 

chung

Thiết kế tăng cường tương 

tác xã hội

Tăng cường tiếp thị qua 

mạng xã hội

Công nghệ Tương tác

K H Á C H  S Ạ N  T P. H C M
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9595

Nguồn cung mới 

dự kiến tăng 

mạnh

Sự gia nhập của 

các thương hiệu 

hạng sang được 

thị trường mong 

đợi 

Cạnh tranh gia 

tăng từ “nền kinh 

tế chia sẻ”

Xu hướng 

“sang trọng 

vừa túi tiền”

X U  H Ư Ớ N G  2 0 1 9

1 32 4

$
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C Ả M  Ơ N

For more information regarding this presentation please contact:

CBRE Vietnam Co., Ltd. – Research & Consulting

All materials presented in this report, unless specifically indicated otherwise, is under copyright and proprietary to CBRE. Information contained herein, including 
projections, has been obtained from materials and sources believed to be reliable at the date of publication. While we do not doubt its accuracy, we have not 
verified it and make no guarantee, warranty or representation about it. Readers are responsible for independently assessing the relevance, accuracy, completeness 
and currency of the information of this publication. This report is presented for information purposes only, exclusively for CBRE clients and professionals, and is not to 
be used or considered as an offer or the solicitation of an offer to sell or buy or subscribe for securities or other financial instruments. All rights to the material are 
reserved and none of the material, nor its content, nor any copy of it, may be altered in any way, transmitted to, copied or distributed to any other party without 
prior express written permission of CBRE. Any unauthorised publication or redistribution of CBRE research reports is prohibited. CBRE will not be liable for any loss, 
damage, cost or expense incurred or arising by reason of any person using or relying on information in this publication.

T +84 28 3824 6125

F +84 28 3823 8418

Email: research.vietnam@cbre.com


